
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT NGÀY SINH LỚP SH Đọc hiểu Nghe hiểuTổng điểm Đánh giá Ghi chú

1 Nguyễn Thị Cẩm Anh 14/11/1999 13TM2.1 210 90 300 Đạt

2 Trần Quốc Bảo 21/06/2004 16QH10.1 165 135 300 Đạt

3 Võ Văn Chánh 07/08/2004 16QT16.2 280 190 470 Đạt

4 Nguyễn Huy Dương 28/05/1999 11QH5.1 85 95 180 Không đạt

5 Đinh Thị Hương Giang 31/10/2004 16KD14.1 255 165 420 Đạt

6 Châu Thị Thu Hiền 01/12/2003 16KD14.1 250 160 410 Đạt

7 Lê Thị Hương 04/06/2001 16LG3.2 285 185 470 Đạt

8 Võ Đinh Duy Khang 19/04/2000 16QD15.1 180 160 340 Đạt

9 Lê Thị Thùy Linh 10/04/2004 16NT16.1 265 155 420 Đạt

10 Dương Hiển Long 15/08/2003 16QK10.1 150 150 300 Đạt

11 Nguyễn Hữu Luân 07/02/2001 16NT16.1 200 100 300 Đạt

12 Trần Thị Ngọc Mai 12/11/2000 14KD12.2 0 0 0 Không đạt Vắng

13 Nguyễn Đắc Bình Minh 22/10/2001 14QT14.1 165 135 300 Đạt

14 Bùi Thị Hòa My 06/02/2004 16TM5.1 250 190 440 Đạt

15 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/05/2003 15QT15.1 0 0 0 Không đạt Vắng

16 Phan Văn Nghĩa 22/07/2004 16QT16.1 135 165 300 Đạt

17 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc 06/09/1998 10QH4.1 175 125 300 Đạt

18 Phan Thị Thanh Phương 11/06/2003 15QT15.3 160 140 300 Đạt

19 Nguyễn Anh Quốc 26/02/2004 16NT16.1 280 195 475 Đạt

20 Phạm Thị Thu Thành 17/04/2004 16KD14.1 275 190 465 Đạt

21 Đỗ Phú Nhật Thịnh 01/11/1999 13QT13.1 275 170 445 Đạt

22 Nguyễn Văn Quốc Thịnh 14/08/2004 16QT16.1 195 165 360 Đạt

23 Trần Thị Ngọc Thoa 01/03/2004 16QD15.1 150 160 310 Đạt

24 Trần Ngọc Thuận 02/01/2003 15QK9.2 85 45 130 Không đạt

25 Nguyễn Tiểu Hoài Thương 28/10/2003 15QT15.2 230 195 425 Đạt

26 Lê Thị Thương 15/08/2003 16QT16.2 155 160 315 Đạt

27 Lê Kiều Tiên 25/11/2003 16KD14.1 150 150 300 Đạt

28 Phạm Đình Trai 15/01/2001 16QT16.2 175 125 300 Đạt

29 Lê Thị Ngọc Trâm 13/09/2003 16TM5.1 140 160 300 Đạt

30 Quách Nguyễn Mai Trâm 10/03/2004 16QD15.1 105 35 140 Không đạt

31 Trần Thị Huyền Trang 20/11/2004 16KD14.1 195 105 300 Đạt

32 Ngô Thị Vân Tú 31/07/2004 16KD14.1 245 130 375 Đạt

33 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/08/2004 16KD14.2 200 125 325 Đạt

34 Nguyễn Thị Tuyết 30/05/2004 16MK15.1 220 130 350 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

Bậc cao đẳng chính quy, theo học chế tín chỉ

Ngày kiểm tra: 16/11/2024

HỌ VÀ TÊN



35 Nguyễn Thị Yên 21/10/2004 16KD14.1 205 160 365 Đạt

Đã ký Đã kýĐã ký

Võ Hồng Sơn Lê Đức Doanh Trần Thị Yến Linh

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2024
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